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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 U              

TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀU 

 

Bản án số: 23/2019/HS – ST 

    Ngày:  14-03-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  U             , TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhung 

          Các Hội thẩm nhân dân:  

1.      u    T ị T    

 2.     u    T ị       u   

- Thư ký phiên tòa: Bà    T ị  u        – T   ký To  á    â  dâ  

 u     o       . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện   n  Đi n tham gia phiên 

tòa:      u    T ị T u    u –  Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 03  ăm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân  u     o   

    , tỉ      Rịa – Vũ   T u xét xử công khai sơ t ẩm vụ án hình sự thụ lý số 

14/2019/TLST – HS ngày 31 tháng 01  ăm 2019 theo Quyết đị   đ a vụ án ra 

xét xử số 20/2019/  XXST – HS ngày 28 tháng 02  ăm 2019 đối với bị cáo: 

       T         – sinh  ăm 1960 tạ  tỉ      Rịa – Vũ   T u.  ơ     

t  : Số 498/10 đ      á    ạ   T á   Tám, k u   ố 4,           ớ  T u  , 

t       ố    Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   T u; ngh  nghi p:     t  ; t ì   đ  vă  

hóa: k       ết    ; dân t c: Kinh; giớ  t   :   ; tôn giáo: không; quốc tịch: 

Vi t Nam; con ông   u    Vă     đ    ết  và bà   u    T ị  1, s     ăm 

1936;              o   Vă     đ    ết  v  07  o    o   ớ     t s     ăm 1976, 

 o         t s     ăm 1995   

T    á , t    sự :        

 ị  áo  ị tạm     t       18/12/2018,   u ể  tạm   am      21/12/2018  

 ị  áo    mặt tạ        tòa  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

-   u    T a    1, s     ăm 1985  v    mặt,    đơ        t  ử v    

mặt  

 ịa chỉ:    Tâ ,     òa  o  , t       ố    Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   

T u  

-   ạm T ị       , s     ăm 1981  v    mặt,    đơ        t  ử v    

mặt  

 ịa   ỉ:    Tâ ,     òa  o  , t       ố    Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   

T u  

-   ạm T   T, s     ăm 1990  v    mặt,    đơ        t  ử v    mặt  
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 ịa   ỉ: Số 34 đ     27/4 k u k ố 3,           ớ      , t       ố    

Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   T u  

-    Vă   2, s     ăm 1981  v    mặt,    đơ        t  ử v    mặt  

 ịa   ỉ:   u   ố  o         , t ị t     o       ,  u     o       , 

tỉ      Rịa – Vũ   T u  

-   ạm T a    , s     ăm 1980  v    mặt,    đơ        t  ử v    mặt  

 ịa   ỉ:    Tâ ,     òa  o  , t       ố    Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   

T u  

-   ơ   V  t  1, s     ăm 1980 

 ịa   ỉ: Số 124     u    á ,         o   To  , t       ố    Rịa, tỉ   

   Rịa – Vũ   T u  

- T ầ  T ị      , s     ăm 1985  v    mặt,    đơ        t  ử v    mặt  

 ịa   ỉ:        2,     òa  o  , t       ố    Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   

T u  

- Vũ  á  h, s     ăm 1975  v    mặt,    đơ        t  ử v    mặt  

 ịa   ỉ:        1,     òa  o  , t       ố    Rịa, tỉ      Rịa – Vũ   

T u  

 Ộ  DU   VỤ   : 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ á  đ  c tóm t t     sau: 

Vào khoảng 09 gi  ngày 17/4/2018, Nguy n Thanh H1 th a thuậ  m  n 

nhà c a    Vă   2 tại khu phố  o       ng, thị tr    o      n, huy n Long 

     để tổ chức đá   bạc d ới hình thức xóc tài xỉu   o     i khác đế    ơ  

nhằm thu ti n xâu   ởng l   v  t ả t      o  2 khi sòng bài kết thúc. Sau khi có 

đ    địa đ ểm, khoảng 13 gi  30 phút cùng ngày, H1 dù   đ  n thoạ  d  đ ng 

g i cho m t số     i đế    ơ  đá    ạ  đ ng th i thuê H3     a  õ   â  t â  

lai lịch) làm nhi m vụ dẫ  đ  ng và canh gác sòng bạc. H1 trả ti n công cho H3 

   1 000 000 đ     Sau đ ,  3 thuê Phạm T n T, Nh v   u     a  õ   â  t â  

lai lịch) giúp H3 dẫ  đ       o       t am   a đá    ạc tới nhà H2 và làm 

nhi m vụ canh gác sòng bạ   T đ  c H3 trả      100 000 đ       o    a    

nh        i biết nhà H2 có tổ chứ  đá    ạ      đ  tự đế  để đá    ạc. Trong 

số nh          t am   a   ơ  đá    ạc, Phạm Thị H               đứng ra làm 

cái, trực tiếp xóc tài xỉu và chung chi ti n th ng thua cho nh ng     i tham gia 

  ơ    1 trực tiếp thu ti n xâu c a L, nếu L th ng bão phải chung ti n xâu bằng 

m t  ửa số ti n th ng bão. Vào ngày 17/4/2018 H1 thu ti n xâu c a L tổng c ng 

03 lầ  đ  c khoả   2 100 000 đ   . H1,          i cung c p các dụng cụ dùng 

để c ơ  đá    ạ     :   t xí ngầu,     , đĩa   

Hình thứ    ơ  đá    ạc là dùng ba h t xí ngầu b  vào m t  á  đĩa   i 

dùng m t  á              t           đứng ra làm cái xóc tài xỉu sẽ xóc lên r i 

để         ơ  đặt    c ti n. Vi   đặt      đ     á  định là tài  oặ  xỉu, khi 

    i làm cái mở chén ra nếu tổng số đ ểm   a ba h t xí ngầu t    11 đ ểm là 

tài thì nh          đặt     t   ă ,  ếu tổng số đ ểm   a ba h t xí ngầu d ới 11 

đ ểm là xỉu thì nh          đặt bên xỉu ă    ếu xóc ra ba mặt giống nhau thì 
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th n  “  o”, tổ   đ ểm t  11 trở     t ì         m  á  ă      t  ,      ỉu l y 

ti n v , tổ   đ ểm d ớ  11 t ì         m  á  ă       ỉu, bên tài l y ti n v . 

 ến khoảng 17 gi  30 phút cùng ngày, khi Phạm Thị H ng L, H  Thanh 

 , Vũ  á  h, Nguy n Thị Ánh H, Trần Thị      ,   ơ   V  t C1, Lê Xuân T 

đa   t am   a đá    ạc thì bị  ơ qua       a    át    n b t quả ta     ố  vớ  

Nguy n Thanh H1, Phạm T a      s     ăm 1982 ,   ạm Thanh C3  s     ăm 

1980), Trần Ng c L, Nguy n Thanh T1, Nguy n Kh    ,    Thị Thùy D, Bù  

Vă        t am   a đá    ạ        tại th   đ ểm b t quả ta   đ     ỉ.  

T o   quá t ì   đ  u tra, bị can Nguy n Thị       đ  c áp dụng bi n 

pháp c m đ  k     ơ     t   sau đ   ị  a  đ     trố ,  ơ qua   ả   sát đ  u tra 

Công an huy    o        đ   a  u ết định truy nã số 03/        20/8/2018 

đối với bị can Nguy n Thị             18/12/2018,  ơ qua   ả   sát đ  u tra 

Công an huy    o        đ    t t u     đối với H.  

Vật chứng thu gi  và xử lý: thu gi  c a Nguy n Thị Ánh H số ti n 

700 000đ, t o   đ     200 000đ   a bị can dùng vào vi   đá    ạ , 500 000đ  ị 

can nhặt đ  c giao n       tịch thu sung quỹ       ớc theo bản án hình sự sơ 

thẩm số 104/2018/HSST ngày 12/11/2018 c a Tòa án nhân dân huy n Long 

   n. 

Tại cáo trạng số 18/CT-V S        30/01/2019, Vi n kiểm sát   â  

dâ   u     o       , tỉnh Bà Rịa - Vũ   T u đ  t u  tố   u    T ị       v  

t   “ á    ạ ” t  o qu  định tại khoả  1    u 321 B  luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo H đ  k a    ận toàn b  hành vi phạm t i c a mì        áo trạng 

và xin đ      ở   á  t  o.  

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân  u     o        gi  quy n công tố tại 

phiên tòa vẫn gi    u    qua  đ ểm truy tố đối với bị  áo     nghị H   đ ng xét 

xử tuyên bố bị cáo phạm t i “ á    ạ ”; đ  nghị áp dụng khoản 1    u 321, 

đ ểm i, s khoản 1    u 51,    u 38     uật  ì   sự xử phạt bị cáo H t  06 đến 

09 tháng tù. 

V  xử lý vật chứng:     ử  ý  o   t  o  ả  á   ì   sự sơ t ẩm số 

104/2018/ SST      12/11/2018   a Tòa á    â  dâ   u     o       . 

 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

T     ơ sở n i dung vụ á ,  ă   ứ vào các tài li u trong h  sơ vụ á  đ  

đ  c tranh tụng tại phiên tòa, H   đ ng xét xử nhậ  đị       sau: 

[1] Về tố tụng: Qua xem xét toàn b  h  sơ vụ án H   đ ng xét xử th y 

rằ   t o   quá t ì   đ  u tra, truy tố,  ơ qua     u tra và Vi n kiểm sát đ  tuâ  

th  nghiêm th  tục tố tụng trong vi c thu thập chứng cứ t  o qu  định tại các 

đ  u 88, 98, 105 B  luật tố tụng hình sự;  uá t ì   đ  u tra không có bức cung, 

nhục hình.  o đ ,  á       v , qu ết định tố tụng c a  ơ qua  t ến hành tố tụng, 

    i tiến hành tố tụ   đ  t ực hi   đ u h p pháp. 

[2] Về nội dung vụ án và tội danh: 
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Tại phiên tòa, bị  áo đ  k a    ận toàn b  hành vi phạm t i c a mình, qua 

đối chiếu với l i khai tạ   ơ qua  đ  u tra, biên bả    t         ạm t   quả ta  , 

      ả  k ám      m      t      v  các tài li u, chứng cứ có trong h  sơ vụ 

án nhận th y phù h p với nhau, do vậ  đ   ă   ứ kết luận:  

V o k oả   13     30    t      17/4/2018,   u    T a    1 v    ạm 

T   T m          a    Vă   oá  tạ  địa   ỉ k u   ố  o         , t ị t    

 o       ,  u     o        tổ   ứ  đá    ạ  d ớ   ì   t ứ      t    ỉu   o 

  u    T ị      ,   ạm T ị       ,    T a    , Vũ  á   , T ầ  T ị     

    ,   ơ   V  t  1,   ạm T a       ế  17     30    t  ù         ị   ò   

 ả   sát  ì   sự      a  tỉ      Rịa – Vũ   T u   át        t quả ta    Số t    

t u t       ếu  ạ     27 000 000 đ   , số t    t u t           á  đố  t     dù   

để đá    ạ     7 580 000 đ    v  50 US    

Theo h ớng dẫn tại điểm a khoản 4  i u 1 Nghị quyết 01/2010/NQ -H TP 

ngày 22/10/2010 c a H i đ ng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số ti n dùng để 

đánh bạc c a  ị  áo   đ  c xác đị      tổ   số t   ,   á t ị      vật   a             

 ù   đá    ạ       vậ , tổ   số t     ị  áo   dù   v o v    đá    ạ  đ     á  đị   

   34 580 000 đ    v  50 US        v    a  ị  áo   đ    ạm v o t   “ á    ạ ” 

đ    qu  đị   tạ  k oả  1    u 321     uật  ì   sự  V    k ểm sát t u  tố  ị  áo  a 

  t  ử t  o đ  u  uật đ  v    dẫ         ă   ứ  

     v    a  ị  áo      u    ểm   o       ,  âm   ạm t ật tự          , 

t ật tự          ị  áo          đ  t  ở   t    ,    đầ  đ   ă    ự  t á       m 

 ì   sự,   ậ  t ứ  đ         v      t    ỉu ă  t       m t  ì   t ứ  đá    ạ  v  

 ị   á   uật      m   m,        ị  áo k        ý t ứ  t   t     v  tuâ  t   

  á   uật, k       ịu   m ă    ơ   t     để   u   ơ     o  o   á  m  t am   a 

đá    ạ , t         v o vậ  ma  để k ếm t      a   m  k       ả   ao đ    

v t vả  T o   quá t ì   đ  u t a, t u  tố  ị  áo đ     t ố  k     ơ     t   đế  

     18/12/2018  ị   t t  o  u ết đị   t u      â  k   k ă    o   o  á   ơ 

qua  t ế       tố tụ    Vì vậ ,  ầ  t  ết   ả  á  dụ    ì     ạt tù t ật      m 

k    đố  vớ   ị  áo t ơ    ứ   vớ       v    ạm t     ằm  ả  tạo,   áo dụ  

      v   ă  đ ,   ò      a   u   t o        đ      

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  ị  áo k        tì   t ết 

tă    ặ   t á       m  ì   sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  ị  áo   ạm t    ầ  đầu v  

t u   t           t      m t    ; Tạ   ơ qua  đ  u tra và tại phiên tòa, bị cáo 

thành khẩ  k a   áo, ă   ă   ối cả    â           tì   t ết giảm nhẹ qu  định tại 

đ ểm i, s khoả  1    u 51 B  luật hình sự      ầ  xem xét giảm nhẹ m t phần 

hình phạt cho bị cáo thể hi n chính sách khoan h ng c a pháp luật.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có ngh  nghi p nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt ti   đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng:     ử  ý  o   t  o  ả  á   ì   sự sơ t ẩm số 

104/2018/ SST      12/11/2018   a Tòa á    â  dâ   u     o         

[7] Về án phí: Bị cáo phải n p án phí Hình sự sơ t ẩm t  o qu  định c a 

pháp luật.  

 Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT  ỊNH: 

 ă   ứ v o k oả  1    u 321; đ ểm  , s k oả  1    u 51,    u 38     uật 

 ì   sự; 

 1. Tuyên bố:  ị  áo   u    T ị         ạm t   “ á    ạ ”; xử   ạt bị 

cáo   u    T ị       06 (sáu) tháng tù. Th i hạn tù tính t  ngày 18/12/2018. 

2. Xử lý vật chứng:     ử  ý  o   t  o  ả  á   ì   sự sơ t ẩm số 

104/2018/ SST      12/11/2018   a Tòa á    â  dâ   u     o       . 

3. V  án phí: Bu c bị cáo n p 200.000 (Ha  t ăm   hì   đ ng án phí hình 

sự sơ t ẩm. 

4. V  quy   k á    áo đối với Bản án: Trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày 

tuyên án, bị cáo có quy n kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũ   T u   t  ử phúc thẩm.  ối vớ  đ ơ   sự v ng mặt, th i hạn kháng cáo là 

15 ngày tính t  ngày nhậ  đ  c bản án hoặc bả  á  đ  c niêm yết. 

 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh BR-VT;  

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở T    á  tỉnh BR-VT; 

- PV 27 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKSND  u     o       ; 

-  ơ qua   S T      a  hu     o       ; 

- Chi cục Thi hành án dân sự  u     o       ; 

- Bị cáo, đ ơ   sự; 

-   u    sơ vụ án. 

TM. HỘ   ỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
    ký v  đ    d u  

 

 

 

 

 

   Trần Th  Nhung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


